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 BẢNG ĐIỂM MÔN ÂM NHẠC
	Họ và tên giảng viên:   Võ Thị Vinh, Võ Trọng Vinh
	Khóa học:  26
	Ngành học: 

	Mã lớp:   Âm nhạc(224.1)_LT_03
	
	

	Địa điểm đào tạo: 
	
	

	Môn học:    Âm nhạc
	Chuyên ngành:
	



	 TT
	Mã học viên
	Họ
	Tên
	Lần
học
	Điểm ở
lớp
	Điểm bài
tập
	Điểm giữa
kỳ
	Điểm thực
hành
	Điểm Quá
trình
	Ghi chú

	1
	235714020130114
	NGUYỄN THỊ
THÚY
	AN
	
	8.0
	8.0
	6.3
	8.0
	7.3
	

	2
	245714020130182
	Nguyễn Thị Hồng
	Anh
	
	9.0
	8.0
	8.7
	8.5
	8.6
	

	3
	235714020130168
	NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG
	ANH
	
	9.0
	6.0
	5.7
	8.5
	7.2
	

	4
	235714020130009
	ỐC THỊ TÂM
	ANH
	
	7.5
	6.5
	4.7
	7.0
	6.1
	

	5
	235714020130165
	TRẦN THỊ
QUỲNH
	ANH
	
	7.5
	7.5
	0.0
	7.5
	4.5
	

	6
	235714020130008
	ĐẶNG THỊ LINH
	CHI
	
	8.0
	7.5
	6.0
	8.5
	7.4
	

	7
	235714020130026
	VI THỊ
	DỊU
	
	7.5
	7.5
	4.0
	8.0
	6.3
	

	8
	235714020130041
	VŨ THỊ
	GIANG
	
	8.0
	8.0
	5.3
	8.5
	7.1
	

	9
	235714020130051
	NGUYỄN HỒNG
	HẠNH
	
	8.0
	9.0
	8.0
	8.5
	8.3
	

	10
	235714020130077
	HOÀNG THỊ
	HẰNG
	
	8.0
	9.0
	7.3
	7.5
	7.6
	

	11
	235714020130031
	TRƯƠNG VIỆT
	HẰNG
	
	8.0
	8.0
	5.7
	7.0
	6.7
	

	12
	235714020130099
	VI THỊ HẢO
	HIÊN
	
	8.0
	7.5
	5.0
	6.5
	6.2
	

	13
	235714020130112
	HỒ THỊ
	HUYỀN
	
	8.0
	7.5
	6.7
	8.0
	7.4
	

	14
	235714020130156
	LÊ THỊ THANH
	HUYỀN
	
	7.5
	7.5
	4.3
	7.5
	6.2
	

	15
	235714020130063
	LÔ THỊ
	HUYỀN
	
	8.0
	6.0
	6.3
	7.0
	6.7
	

	16
	235714020130173
	TRẦN THỊ THU
	HUYỀN
	
	8.0
	6.0
	3.5
	8.0
	6.0
	

	17
	235714020130076
	HOA THỊ
	KHUYÊN
	
	8.0
	8.0
	6.0
	7.5
	7.0
	

	18
	235714020130062
	NGUYỄN THỊ
	LAN
	
	8.0
	6.5
	7.3
	7.5
	7.4
	

	19
	235714020130021
	NGUYỄN THỊ
	LAN
	
	8.0
	5.0
	7.3
	7.0
	7.0
	

	20
	235714020130055
	NGUYỄN THỊ
DIỆU
	LINH
	
	8.0
	9.0
	6.3
	8.0
	7.4
	

	21
	235714020130070
	NGUYỄN THỊ
THÙY
	LINH
	
	8.0
	8.0
	8.3
	7.0
	7.7
	

	22
	235714020130086
	SẦM THỊ DIỆU
	LINH
	
	7.5
	6.5
	3.3
	8.5
	6.1
	

	23
	235714020130119
	TRẦN THỊ
	LỘC
	
	8.0
	7.5
	4.7
	8.0
	6.6
	

	24
	235714020130078
	LÊ KHÁNH
	LY
	
	7.0
	7.5
	5.0
	5.0
	5.5
	

	25
	235714020130166
	VI THỊ LÊ
	NA
	
	8.0
	7.5
	2.7
	7.5
	5.6
	

	26
	235714020130054
	LÊ THẢO
	NGUYÊN
	
	8.0
	8.0
	3.7
	7.0
	5.9
	

	27
	235714020130011
	LƯƠNG THỊ
DƯƠNG
	NGUYỆT
	
	8.0
	7.5
	5.0
	7.0
	6.4
	






	 TT
	Mã học viên
	Họ
	Tên
	Lần
học
	Điểm ở
lớp
	Điểm bài
tập
	Điểm giữa
kỳ
	Điểm thực
hành
	Điểm Quá
trình
	Ghi chú

	28
	235714020130084
	CHU THỊ
	NHI
	
	8.0
	7.5
	6.3
	8.0
	7.3
	

	29
	235714020130161
	TRẦN NGUYỄN
YẾN
	NHI
	
	7.5
	7.5
	5.7
	8.0
	7.0
	

	30
	235714020130057
	NGUYỄN THỊ
HỒNG
	NHUNG
	
	8.0
	7.5
	4.7
	8.0
	6.6
	

	31
	235714020130105
	VI THỊ NGỌC
	QUỲNH
	
	8.0
	8.0
	7.3
	7.0
	7.3
	

	32
	235714020130088
	LỲ Y
	SẦU
	
	8.0
	6.0
	4.3
	7.0
	5.9
	

	33
	235714020130036
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	THẢO
	
	8.0
	8.5
	5.7
	7.0
	6.7
	

	34
	235714020130149
	PHẠM THỊ
PHƯƠNG
	THẢO
	
	8.5
	6.0
	4.7
	7.0
	6.1
	

	35
	235714020130004
	PHAN THỊ
PHƯƠNG
	THẢO
	
	8.0
	8.0
	7.0
	5.5
	6.6
	

	36
	235714020130175
	NGUYỄN THỊ
	THỊNH
	
	8.5
	8.0
	7.7
	7.5
	7.7
	

	37
	235714020130136
	ĐẶNG THỊ
	THỦY
	
	8.0
	8.0
	7.3
	7.5
	7.5
	

	38
	235714020130172
	LÊ THỊ NGỌC
	THÚY
	
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	39
	235714020130148
	LỮ THỊ KIM
	THÙY
	
	7.5
	6.5
	5.0
	8.0
	6.6
	

	40
	235714020130132
	VŨ MAI
	THÙY
	
	8.0
	7.5
	6.7
	6.0
	6.6
	

	41
	235714020130170
	TRẦN THỊ
	VÂN
	
	7.5
	7.0
	5.7
	8.5
	7.1
	


* Điểm tiểu luận, vấn đáp hoặc thi thực hành(không áp dụng cho thi tự luận)
** Nếu chỉ có điểm điều kiện, giảng viên chỉ cần ký I chứ ký vào mục GIẢNG VIÊN
Tổng số học viên có điểm điều kiện…………….Tổng số học viên có điểm kết thúc môn học…………….
  Nghệ An, ngày 06 tháng 10 năm 2025
	GIẢNG VIÊN(**)
	CÁN BỘ CHẤM THI 1
	CÁN BỘ CHẤM THI 2

	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)
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